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1 21BTML0046 Trần Văn Của 26/03/2005 5.9 8.0 7.8 6.5 7.1 Khá

2 21BTML0051 Cái Thế Anh Hào 27/11/2006 3.9 7.5 6.3 6.5 6.2 Trung bình khá

3 21BTML0052 Quách Gia Hào 01/04/2006 6.6 7.0 7.1 6.5 6.8 Trung bình khá

4 21BTML0055 Lâm Nhật Huy 06/04/2006 3.2 7.2 4.8 6.0 5.3 Trung bình

5 21BTML0056 Trương Hoặng Khình 16/06/2006 2.3 7.8 0.0 0.0 1.7 Yếu

6 21BTML0059 Nguyễn Văn Đình Khôi 27/06/2005 7.2 8.5 8.0 7.5 7.8 Khá

7 21BTML0062 Phan Tuấn Kiệt 27/11/2006 7.7 7.1 4.8 7.5 6.6 Trung bình khá
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